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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá dấu chân nước của người dân thành phố Hồ Chí Minh
(TP. HCM) thông qua điều tra 4 quận huyện đại diện cho nội và vùng ven của thành phố. Bằng
cách khảo sát tiêu thụ nước của người dân ở khu vực TP. HCM (1643 phiếu khảo sát hộ dân) để thu
thập số liệu về tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp, công nghiệp và tiêu thụ nước cho các hoạt
động sinh hoạt hàng ngày, nghiên cứu xác định dấu chân nước xanh lục, dấu chân nước xanh lam
và dấu chân nước xám trong các sản phẩm tiêu thụ của cá nhân. Từ đó dấu chân nước của từng cá
nhân được tính toán và đánh giá. Kết quả cho thấy dấu chân nước cá nhân trung bình tại quận 3 là
1556m3/năm/người (77,15% nông nghiệp; 15,59% công nghiệp; 7,26% sinh hoạt), quận 10 là 1587
m3/năm/người (77,58%nông nghiệp; 15,17% công nghiệp; 7,25% sinh hoạt), huyệnNhà Bè là 1681
m3/năm/người (80,48% nông nghiệp; 12,97% công nghiệp; 6,55% sinh hoạt) và huyện Bình Chánh
là 1744 m3/năm/người (81,57% nông nghiệp; 11,88% công nghiệp; 6,55% sinh hoạt). Trong các
thành phần dấu chân nước cá nhân thì dấu chân nước trong tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp
chiếm phần lớn và quyết định dấu chân nước của cá nhân. Phần lớn dấu chân nước cá nhân ở khu
vực nông thôn cao hơn so với ở khu vực đô thị. Số lượng, hình thức tiêu dùng của mỗi cá nhân và
thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của từng đối tượng, giới tính ảnh hưởng dấu chân nước
cá nhân. Nhận thức và hành vi tiêu thụ nước của mỗi cá nhân cũng có vai trò đáng kể đến tổng
dấu chân nước của cá nhân.
Từ khoá: dấu chân nước cá nhân, hành vi, nhận thức, thành phố Hồ Chí Minh, tiêu thụ nước

MỞĐẦU
Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và
nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của con
người. Sự phát triển kinh tế – xã hội đã góp phần nâng
cao đáng kể điều kiện sống cho người dân, tạo đà tiếp
tục đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đi
kèmvới đó là những áp lực khôngnhỏ lênmôi trường,
nhất là môi trường nước. Phát triển của công nghiệp
và nông nghiệp đã gây sức ép lớn đối với tài nguyên
nước. Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày người dân
tại TP. HCM đã thải ra lượng lớn nước thải khoảng
2,75 triệu m3/ngày, trong đó khoảng 13% lượng nước
thải được xử lý. Thêm vào đó là lượng nước thải từ
các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp khoảng 278 nghìn
m3/ngày đêm1. Nước thải từ hoạt động nông nghiệp
chứa các thành phần độc hại như hóa chất bảo vệ thực
vật, phân bón hóa học đã và đang gây ra nguy cơ ô
nhiễm môi trường đất, nước dưới đất và nước mặt
các khu vực lân cận. Công tác quản lý và những giải
pháp bảo vệ môi trường được hiệu quả. Ý thức và
nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường còn
chưa cao. Vì thế, ô nhiễm môi trường nước đã và
đang tiếp tục trở thành mối đe dọa thường trực đối

với môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Bên
cạnh những sức ép của hoạt động phát triển kinh tế
– xã hội lên môi trường, trong những năm qua, ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu và những diễn biến thiên
tai bất thường cũng đang ngày càng gia tăng những
tác động tiêu cực lên tài nguyên nước.
Việc thiếu nhận thức về tiêu thụ nước trong cuộc sống
hàng ngày của người dân dẫn đến việc tiêu dùng nước
lãng phí. Để có thể sử dụng nước hiệu quả, tránh lãng
phí, trước hết từng cá nhân phải ước lượng được nước
tiêu thụ của mình từ các hoạt động, sản phẩm khác
nhau để từ đó có thể điều chỉnh hành vi hàng ngày.
Allan đề xuất khái niệm ”nước ảo” là tổng lượng nước
mà một cá nhân tiêu thụ trên tất cả các sản phẩm2

và Hoekstra đã đề xuất thuật ngữ ”dấu chân nước”3.
Dấu chân nước (DCN) cá nhân là tổng lượng nước
dùng trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ được tiêu
thụ bởi một cá nhân, liên quan đến việc sử dụng nước
trực tiếp và gián tiếp của cá nhân. DCN cá nhân ảnh
hưởng đến DCN của sản phẩm, thành phố, và thậm
chí là một quốc gia. DCN tiêu thụ của cá nhân bao
gồm cả lượng nước nội bộ (nước được sử dụng trực
tiếp trong quốc gia) và lượng nước nhập khẩu (lượng
nước bên ngoài một quốc gia để sản xuất hàng hóa,

Trích dẫn bài báo này: Cảnh T T, Trang N T T, Anh L H. Nghiên cứu đánh giá dấu chân nước của người 
dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 4(SI):SI104-SI114.
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dịch vụ và được tiêu thụ ở quốc gia đó). Xác định
DCN cá nhân giúp định lượng gánh nặng môi trường
do nhu cầu sử dụng nước của cá nhân.
Tại Việt Nam hiện nay, khái niệm DCN còn khá mới
mẻ. Các nghiên cứu về DCN cũng mới chỉ mang tính
khái niệm, chưa được áp dụng nhiều trong thực tế vào
quá trình quản lý, khai thác tài nguyên nước. Có đề tài
khoa học mới chỉ ở quy mô nhỏ với phạm vi nghiên
cứu hẹp, thí dụ như nghiên cứu của Hoàng Nguyễn
Lịch Sa và Nguyễn Hồng Quân tính toán dấu chân
nước cho sản phẩm tinh bột khoai mì trên địa bàn
tỉnh Tây Ninh4. Đến nay chưa thấy nghiên cứu nào
áp dụng khái niệmDCN cho TP. HCM. Vì vậy nghiên
cứu này có thể là một nghiên cứu thí điểm.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp điều tra xã hội học
Đây là phương pháp điều tra thông tin dưới dạng
phiếu khảo sát. Phương pháp này có thể đánh giá
được hiện trạng về tiêu thụ nước của người dân.
Quá trình điều tra gồm các bước được thể hiện trong
Hình 1.

Xây dựng kế hoạch khảo sát
Kếhoạch điều tra được thực hiện từ tháng 3 đến tháng
6 năm 2018. Để đảm bảo bao gồm gồm cả khu vực
đô thị và nông thôn, khảo sát dực thực hiện trên địa
bàn quận 3, quận 10 (đại diện cho khu vực đô thị) và
huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè (đại diện cho khu
vực nông thôn).

Số lượngmẫu khảo sát
Các quận, huyện khảo sát có số dân lớn (hơn 10.000
người) nên theo Cochran6, số lượng mẫu khảo sát
được áp dụng theo phương trình (1):

N =
Z2.q.p

e2
(1)

Trong đó:
N: cỡ mẫu
Z: giá trị phân phối tương ứng với độ tin cậy lựa chọn
p: ước tính tỷ lệ % của tổng thể
p= 1-q
e: sai số cho phép
Ở khoảng tin cậy 95% thì giá trị z là 1,96, p và q được
ước tính 50%/50% là khả năng lớn nhất có thể xảy ra
của tổng thế, sai số cho phép e là 5%. Cỡ mẫu tính
theo (1) với các giá trị này là 385. Như vậy ởmỗi quận
được lựa chọn ít nhất 385 mẫu hợp lệ phải được hoàn
thành để đạt được ý nghĩa thống kê. Tổng số phiếu
hợp lệ cần phải đạt được là 1540 phiếu. Để đạt được
kết quả chính xác, mẫu khảo sát cần phân bố tương

đối đều trên mỗi quận, huyện để đạt được ý nghĩa
thống kê. Khảo sát được tiến hành với số lượng cụ
thể như sau: tại quận 3, quận 10 và huyện BìnhChánh
mỗi phường, xã tiến hành khảo sát là 30 phiếu; riêng
huyện Nhà Bè do số thị trấn, xã ít nên số phiếu mỗi
xã, thị trấn cần khảo sát là 60 phiếu.
Khảo sát được tiến hành đầu từ ngày 24 tháng 3 đến
ngày 17 tháng 6 năm 2018. Tổng số phiếu khảo sát
phát ra là 1689 phiếu, trong đó số phiếu thu về đạt
yêu cầu là 1643 phiếu vượt quá số lượng yêu cầu cần
đạt là 1540 phiếu. Số phiếu khảo sát đạt yêu cầu của
từng đối tượng và phân theo giới tính được trình bày
như Bảng 1.

Xây dựngmẫu phiếu khảo sát
Phiếu khảo sát được xây dựng dưới hình thức đặt câu
hỏi trực tiếp với người dân. Nội dung phiếu điều tra
bao gồm các câu hỏi được lấy chủ yếu từ cách tính
toán dấu chân nước cá nhân theo Arjen Y. Hoekstra,
Ashok K. Chapagain and Mesfin M. Mekonnen7,8.
Bảng khảo sát có 38 câu hỏi có các nội dung theo
nhóm về thực phẩm tiêu thụ (12 câu) và về sử dụng
nước sinh hoạt trong nhà và bên ngoài bao gồm sử
dụng nước trực tiếp và gián tiếp, thông tin về thói
quen và ý thức trong việc sử dụng nước (26 câu). Các
thông tin về nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi và chỉ số
sử dụng nước trong 6 tháng gần nhất mỗi hộ gia đình
cũng được thu thập để giúp cho việc đánh giá và phân
loại DCN của các đối tượng được chính xác hơn.

Chọnmẫu khảo sát
Mẫu được lấy ngẫu nhiên các hộ dân trên địa bàn các
quận huyện đã lựa chọn.

Điều tra (phỏng vấn)
Do số liệu thống kê quan trọng nhất chính là tính hợp
lệ và chính xác, nên chỉ có thể sử dụng phiếu khảo
sát hoàn chỉnh. Do đó, trước khi tiến hành khảo sát,
người phỏng vấn được đào tạo bao gồm giải thích về
các câu hỏi, quy trình khảo sát.

Xử lý số liệu khảo sát
Sau mỗi đợt khảo sát, các phiếu khảo sát đã hoàn
thành được trả lại cho nhómnghiên cứu và được đánh
giá để đảm bảo rằng mỗi câu hỏi đã được trả lời phù
hợp và đảm bảo độ tin cậy.

Phương pháp tính toán dấu chân nước
Các thông tin thu thập được từ cuộc khảo sát được
nhập vào phần mềm tính toán dấu chân nước. Tính
toán dựa trên trang web tính toán DCN cá nhân on-
line waterfootprint.org được xây dựng và phát triển
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Hình 1: Sơ đồ các bước tiến hành trong phương pháp điều tra xã hội học 5

Bảng 1: Số dân cư khảo sát, thống kê theo đối tượng và giới tính tại khu vực TP.HCM (Đơn vị: Người)

Đối tượng Giới tính Số lượng

Cán bộ công viên chức – Nhân viên văn phòng (CBCVC –
NVVP)

Nam 133

Nữ 187

Cán bộ nghỉ hưu (CBNH) Nam 43

Nữ 89

Công nhân Nam 102

Nữ 304

Nội trợ Nữ 337

Sinh viên Nam 82

Nữ 216

Khác Nam 32

Nữ 118

Tổng 1643

theo Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain and
Mesfin M. Mekonnen7,8.
Tổng lượng nước được sử dụng trong cuộc sống hàng
ngày và lượng nước ảo được sử dụng là DCN hàng
ngày của cá nhân

• Lượng nước sử dụng trực tiếp: chủ yếu dựa vào
câu trả lời từ người được phỏng vấn về lượng
nước sử dụng trực tiếp cho các mục đích khác
nhau như để giặt quần áo, tắm rửa, xả nước rửa
vệ sinh, rửa xe, chăm sóc cây cảnh.

• Sử dụng nước ảo (gián tiếp): được lấy từ thông
tin về chế độ ăn của một cá nhân và lượng thức
ăn, vật nuôi và nước ảo được sử dụng để tiêu
dùng khác.

Phương pháp đánh giá dấu chân nước cá
nhân
Các dữ liệu thu thập được từ quá trình khảo sát sử
dụng để tính DCN cá nhân cho từng quận, huyện
thông quamức tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp,
công nghiệp và tiêu thụ nước trong sinh hoạt hàng
ngày, thông qua thói quen và hành vi tiêu dùng hàng
ngày của môĩ cá nhân.

• DCNcá nhân từ các sản phẩmnông nghiệp gồm
DCN xanh lục, DCN xanh lam, DCN xám.

• DCN cá nhân từ các sản phẩm công nghiệp gồm
DCN xanh lam, DCN xám.

• DCN cá nhân từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày
gồm DCN xanh lam, DCN xám.

Các yếu tố hành vi ảnh hưởng đến DCN gồm thói
quen ăn uống (lượng thực, thực phẩm, chất béo, chất
kích thích...), hành vi sử dụng nước trong sinh hoạt
(tắm rửa, vệ sinh cá nhân, giặt giũ, rửa chén, lau
nhà...) và các hoạt động sinh hoạt ngoài trời (vườn
cây; rửa sân; hồ bơi...) sẽ được đánh giá.
Ngoài ra mối liên hệ giữa các yếu tố khác như nghề
nghiệp, khu vực sống và giới tính với hành sử dụng
nước cá nhân cũng đươc phân tích.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Tính toán và đánh giá dấu chân nước của
người dân
Sau khi quá trình khảo sát được thực hiện, số liệu thu
thập được tổng hợp và đưa vào tính toán. Kết quả đạt
được như Bảng 2.
Kết quả nghiên cứu cho thấyDCN cá nhân tại các khu
vực nghiên cứu tại TP.HCM dao động trong khoảng
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Bảng 2: Dấu chân nước cá nhân các khu vực nghiên cứu tại Tp.HCM, (Đơn vị: m3/năm/người

DCN DCN của tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp

DCN của tiêu thụ sản
phẩm công nghiệp

DCN của tiêu thụ
trong sinh hoạt

Tổng DCN

Vị trí Xanh lục Xanh lam Xám Xanh lam Xám Xanh lam Xám cá nhân

Quận 3 960,0 103,7 137,3 12,6 230,1 11,3 101,7 1556,7

Quận 10 983,1 106,1 141,6 12,5 228,3 11,5 103,5 1586,6

Huyện Bình
Chánh

1138,0 122,6 162,2 10,7 196,5 11,5 102,8 1744,3

Huyện Nhà
Bè

1080,5 117,5 155,3 11,3 206,7 11,1 99,1 1681,5

1556–1744m3/năm/người. Trung bìnhDCN cá nhân
tại TP.HCM là 1642 m3/năm/người, tăng 24% so với
DCN cá nhân Việt Nam giai đoạn 1996 – 2005. DCN
cá nhân tại Việt Nam giai đoạn 1996 – 2005 là 1383
m3/năm/người9. Do sự phát triển kinh tế, xã hội nên
đời sống của mỗi cá nhân cũng thay đổi, nhu cầu sử
dụng các sản phẩm và dịch vụ để phục vụ cho cuộc
sống hàng ngày càng cao và tiêu thụ về nước của từng
cá nhân ngày càng gia tăng là điều tất yếu.
Tỉ lệ DCN cá nhân đối với tiêu thụ trong sản phẩm
nông nghiệp (SPNN), công nghiệp (SPCN) và trong
sinh hoạt (SH) trong khu vực nghiên cúu được thể
hiện trong Hình 2. Trong tổng số DCN tiêu thụ của
cá nhân tại TP.HCM thì DCN trong tiêu thụ các sản
phẩm nông nghiệp chiếm phần lớn và quyết định
DCN cá nhân. DCN thành phần này tại quận 3,
quận 10, huyệnNhà Bè và huyện Bình Chánh lần lượt
chiếm 77,15%; 77,58%; 80,48% và 81,57% trong tổng
sốDCN cá nhân củamỗi khu vực. Do lượng nước cần
thiết để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp là rất
lớn, thêm vào đó Việt Nam là quốc gia nông nghiệp
nên lượng sản phẩm tiêu thụ từ nông nghiệp cũng rất
lớn, đặc biệt là các sản phẩm từ lúa gạo và thịt.
Đối với tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tỉ lệ phần
trăm tại quận 3, quận 10, huyệnNhàBè và huyệnBình
Chánh lần lượt là 15,59%; 15,17%; 12,97% và 11,88%.
Thành phần tuy chiếm tỉ lệ phần trăm thấp trong tổng
DCN cá nhân nhưng với sự phát triển của kinh tế - xã
hội kéo theo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ
công nghiệp ngày càng cao. Nhu cầu ngày càng tăng
này sẽ dẫn đến DCN của mỗi cá nhân trong tương lai
có xu hướng tăng.
Còn lại DCN trong sinh hoạt của mỗi cá nhân chiếm
tỉ lệ phần trăm thấp nhất. Tuy nhiên, sự phát triển
dân số sẽ tạo nên áp lực về nguồn nước sinh hoạt cho
mỗi cá nhân và khả năng đồng hóa các chất thải của
môi trường nước tự nhiên ngày càng kém. Hiện nay
tổng lượng nước thải sinh hoạt của TP.HCM khoảng
1,3 triệu m3/ngày, nhưng lượng nước thải được thu

gom, xử lý mới được khoảng 186.000m3/ngày1. Vì
vậy DCN của cá nhân trong sinh hoạt là vấn đề lớn
cần phải qua quan tâm, đặc biệt TP. HCM là nơi thu
hút và tập trung dân số của cả nước.
Các thành phần của DCN cá nhân theo màu tại các
khu vực khảo sát được biểu diễn ở Hình 3 Trong
các thành phần DCN cá nhân gồm DCN xanh lục,
xanh lam và xám thì DCN xanh lục trong các sản
phẩm nông nghiệp chiếm phần lớn tổng DCN cá
nhân (61,67 – 65,24%). Do các sản phẩmnông nghiệp
như lúa, rau củ, hoa quả các loại cây trồng hấp thu rất
lớn lượng nước trực tiếp có nguồn gốc từ nước mưa.
Trên toàn cầu 86,5% lượng nước tiêu thụ trong sản
xuất cây trồng là nước xanh lục9. Lúa gạo, thịt bò có
DCN màu xanh lục chiếm 68 – 94% 10,11.
DCNmàu xanh lam trong tiêu thụ các sản phẩmnông
nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt chiếm tỉ lệ phần
trăm so với tổng DCN cá nhân tại các khu vực nghiên
cứu lần lượt 6,66%; 0,81%; 0,73%. Trong tiêu thụ sản
phẩm công nghiệp và sinh hoạt có DCN màu xanh
lam chiếm rất ít (khoảng 5,19 – 10,00%).
DCNmàu xám dựa trên lượng nước ngọt cần thiết để
đồng hóa các hợp chất gây ô nhiễm từ hoạt động nông
nghiệp như phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật và
các chất thải phát sinh trong quá trình chế biến thành
phẩm dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng nước xung
quanh hiện tại. DCN màu xám của các sản phảm
nông nghiệp này tại các khu vực nghiên cứu chiếm
khoảng 8,82 –9,30% tổng DCN cá nhân. Trong sản
phẩm công nghiệp chiếm khoảng 11,27 – 14,78% và
trong sinh hoạt chiếmkhoảng 5,89 – 6,53% tổngDCN
cá nhân. Có thể thấy trong thành phần tiêu thụ sản
phẩmcông nghiệp và sinh hoạt, DCNmàu xámchiếm
chủ đạo. Điều này cho thấy khi cá nhân sử dụng các
sản phẩm công nghiệp và các hoạt động trong sinh
hoạt hàng ngày cần một lượng lớn nước ngọt để có
khả năng đồng hóa các chất ô nhiễm từ quá trình sản
xuất các sản phẩm công nghiệp và trong quá trình
sinh hoạt hàng ngày. Đây là lượng nước tiêu thụ gián
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Hình 2: Thành phần DCN tiêu thụ trong tổng DCN cá nhân tại các quận huyện tại Tp. HCM

tiếp trong từng sản phẩm của cá nhân tiêu thụ, lượng
nước gián tiếp ít được đề cập đến trong việc tính toán
tổng lượng nước cần thiết chomỗi cá nhân nhưng đây
là thành phần cần được chú ý vì nó mang tính chất
ảnh hưởng lâu dài và tác động trực tiếp đối với môi
trường.

Dấu chân nước của người dân ở khu vực đô
thị và nông thôn
DCN cá nhân ở các môi trường sống khác nhau, điều
kiện kinh tế – xã hội khác nhau sẽ cóDCN khác nhau.
Sự khác biệt về thành phần DCN cá nhân và trong
thực phẩm tiêu thụ khu vực đô thị và nông thôn tại
TP.HCM được thể hiện qua Hình 4.
Sự khác biệt về DCN cá nhân ở các khu vực khảo
sát là do số lượng và hình thức tiêu dùng của mỗi cá
nhân, ngoài ra còn do thói quen ăn uống, sinh hoạt
hàng ngày của từng khu vực khác nhau. Phần lớn
DCN cá nhân ở khu vực nông thôn cao hơn so với
ở khu vực đô thị. Cụ thể là DCN cá nhân ở huyện
Bình Chánh và huyện Nhà Bè cao hơn so với ở quận
3 và quận 10. Cao nhất là ở huyện Bình Chánh (1744
m3/năm/người). DCN trong tiêu thụ các sản phẩm
nông nghiệp ảnh hưởng lớn nhất đối với tổng DCN
của cá nhân. Ở khu vực đô thị DCN cho tiêu thụ các
sản phẩmnông nghiệp là 2431,8m3/năm/người trong
khi đó ở khu vực nông thôn là 2776,1 m3/năm/người.
Sự chênh lệch vềDCNở hai khu vực này chủ yếu là do
lượng thực phẩm tiêu thụ hàng ngày ở khu vực nông
thôn cao hơn khu vực đô thị. DCN trong tiêu thụ các
sản phẩmcôngnghiệp ở đô thị (483,5m3/năm/người)

có phần cao hơn so với ở khu vực nông thôn (425.2
m3/năm/người). Sự chênh lệch này không đáng kể so
với DCN trong tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.
Do điều kiện sống và mức thu nhập ở khu vực đô thị
cao nên sự tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp cao của
người dân ở khu vực đô thị cao hơn so với khu vực
nông thôn.
Ngoài ra, lượng nước sử dụng trong sinh hoạt hàng
ngày tại khu vực nông thôn và đô thị có sự chênh lệch
rất ít. Tại khu vực đô thị phần lớn các hộ gia đình sử
dụng nước máy cho sinh hoạt hằng ngày; nhưng vì
nhu cầu cá nhân, sử dụng nhiều thiết bị tiêu hao nước
và thu nhập tương đối cao hơn so với các khu vực khác
nên họ đánh giá thấp mức tiêu thụ nước trong sinh
hoạt hàng ngày, vậy nên lượng nước tiêu thụ ở khu
vực đô thị cao. Ởnông thôn lượng nước tiêu thụ trong
sinh hoạt cũng cao tương đương với khu vực đô thị là
do nơi đây phần lớn diện tích nhà ở, sân vườn rộng
hơn so với ở khu vực đô thị nên lượng nước sử dụng
cho rửa sân, lau chùi nhà ở nhiều và ý thức tiết kiệm
nước của các cá nhân chưa cao, việc sử dụng nước
cho sinh hoạt còn khá thoải mái do nguồn nước sử
dụng trong sinh hoạt hàng ngày bao gồm cả nướcmáy
và nước giếng, nguồn nước giếng các hộ gia đình tự
khoan nên không tốn chi phí hàng tháng. Thí dụ như
ở khu vực Bình Chánh một số xã còn sử dụng nước
giếng khoan song song với nước máy như: xã Quy
Đức, xã Phong Phú, xã Vĩnh Lộc A, xã Tân Nhựt. Vì
vậy lượng nước sử dụng cho sinh hoạt ở khu vực đô
thị và nông thôn có sự chênh lệch ít.
DCN trong tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có sự
khác biệt lớn giữa khu vực đô thị và nông thôn do
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Hình 3: Thành phần DCN cá nhân theo màu tại Tp.HCM

Hình 4: Thành phần DCN (a) và DCN trong thực phẩm tiêu thụ (b) khu vực đô thị và nông thôn tại TP.HCM

SI109



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ– Khoa học Tự nhiên, 4(SI):SI104-SI114

lượng thực phẩm tiêu thụ hàng ngày của các cá nhân ở
từng khu vực khác nhau. Nhìn chung, ngũ cốc và thịt
chiếm phần lớn trong các thực phẩm tiêu thụ hàng
ngày của mỗi cá nhân tại các khu vực nghiên cứu.
Trung bình tại khu vực đô thị DCN của các sản phẩm
ngũ cốc và thịt là 393,5 m3/năm/người, chiếm 25%
tổng DCN cá nhân, tại khu vực nông thôn DCN của
sảnphẩmngũ cốc và thịt lên đến 535,5m3/năm/người
và chiếm 31,3% tổng DCN cá nhân. Do tại khu vực
nông thôn (huyệnBìnhChánh vàNhàBè) thànhphần
dân cư chủ yếu là người lao động, các công nhân thực
hiện các công việc chân tay nặng nhọc nên tiêu thụ
lượng ngũ cốc và thịt là chủ yếu, để đảm bảo sức khỏe
làm việc. Thêm vào đó DCN cho các sản phẩm từ
ngũ cốc và thịt là rất lớn. Để sản xuất ra được 1kg gạo
cần 2497 lít nước, ngô cần 1222 lít nước/kg, lúa mì
1827 lít nước/kg và các sản phẩm từ thịt như thịt bò
15415 lít nước/kg, thịt lợn 5988 lít nước/kg, thịt cừu
10400 lít nước/kg, thịt dê 5500 lít nước/kg và gà 4300
lít nước/kg 10–12. Đây là những thực phẩm tiêu thụ
khá khổ biến trong khẩu phần ăn của các cá nhân ở
khu vực nông thôn. Trong khi dân cư ở khu vực đô
thị (quận 3 và quận 10) thành phần người lao động
nặng ít hơn so với vùng nông thôn, chủ yếu là lao
động nhẹ và người dân nơi đây có xu hướng ăn rau
quả nhiều hơn so với lượng ngũ cốc và thịt trong khẩu
phần ăn hàng ngày. DCN của các sản phẩm rau quả
thấp hơn so với sản phẩm ngũ cốc và thịt như cải bắp
cần 237 lít nước/kg, cà chua 214 lít nước/kg, dưa leo
353 lít nước/kg10–12. Ngoài ra trong khẩu phần ăn
của người dân khu vực đô thị còn xen kẽ các loại trái
cây, sữa thay vì ăn nhiều tinh bột và thịt. DCN của
sữa cũng thấp hơn rất nhiều so với các loại ngũ cốc
và thịt. DCN của 1 ly sữa 250ml là 255 lít nước, quả
cam 560 lít nước/kg, táo 822 lít nước/kg, đào 910 lít
nước/kg10–12. Theo kết quả khảo sát ở các khu vực
nghiên cứu tại Tp.HCM thì một phần người dân ở
khu vực đô thị có xu hướng ăn chay 1 đến 4 ngày
trong tháng (các ngày 15, 16, 30 và mùng 1 âm lịch),
ở khu vực nông thôn số lượng người ăn chay ít hơn
so với người dân tại khu vực đô thị. Khẩu phần ăn
của người ăn chay thường là rau, củ, quả, đậu phụ
không có sự hiện diện của thịt nên DCN của các cá
nhân này cũng giảm đáng kể so với người ăn nhiều
thịt. Chính vì vậy tính trung bình dấu chân nước cá
nhân tại khu vực nông thôn cao hơn so với khu vực
đô thị. Ngoài ra thói quen sử dụng các chất kích thích
của các cá nhân cũng ảnh hưởng đáng kể đến DCN.
Người dân ở khu vực nông thôn tiêu thụ số lượng chè
và cà phê nhiều hơn khu vực đô thị. DCN cho các
sản phẩm như cà phê là 132 lít nước/125mL, chè 27
lít nước/250mL10–12. Nhìn chung sự khác biệt DCN
cá nhân ở khu vực đô thị và nông thôn chủ yếu là do

số lượng, loại thực phẩm tiêu thụ, thói quen và ý thức
của mỗi cá nhân trong việc tiêu thụ nước hàng ngày.

Đánhgiánhận thứcvàhànhvi sửdụngnước
của người dân
Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các đối tượng
tại khu vực nghiên cứu có ý thức sử dụng nước trong
vệ sinh cá nhân: 92,2 – 95,5% các cá nhân không để
vòi nước chảy trong khi đánh răng, cạo râu; 70,8 –
93,5% các cá nhân có số lần tắm từ 1 đến 2 lần trong
ngày và thời gian tắm dưới 5 phút cho một lần tắm
của cá nhân chiếm 32,2 – 75,3%. Tuy nhiên, vẫn còn
tồn tại một số cá nhân chưa có ý thức trong việc tiêu
thụ nước như để vòi nước chảy khi đánh răng, cạo râu
chiếm 4,5 – 7,8%, tỉ lệ phần trăm người dân có số lần
tắm hơn 2 lần trong ngày đa phần là nữ giới và các đối
tượng như sinh viên, nội trợ và công nhân. Sự khác
nhau có nguyên nhân từmôi trường sinh sống và tính
chất công việc. Nội trợ là đối tượng có thời gian ở nhà
tương đối nhiều và tiếp xúc với nấu nướng có nhiệt độ
cao nên số lần tắm trong ngày cao hơn các đối tượng
khác, sinh viên có thời gian ở nhà không ổn định và
đi lại nhiều lần trong ngày nên số lần tắm trên 2 lần
cũng chiếm phần lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy,
thời gian chomôĩ lần tắm trên 10 phút ở nữ giới chiếm
tỉ lệ cao hơn nam giới và sinh viên là đối tượng chiếm
tỉ lệ phần trăm lớn nhất.
Hầu hết các hộ gia đình không sử dụng vòi nước bị
rò rỉ và nếu có thì lượng nước bị rò rỉ vâñ được lưu
chứa lại để sử dụng. Số lần giặt đồ trong tuần của các
cá nhân phần lớn là 1 lần/tuần chiếm 21,5 – 76,5%; từ
2 – 3 lần/tuần chiếm 21,3 – 60,3% và trên 3 lần/tuần
chiếm 2,2 – 30,5%. Các đối tượng cán bộ công viên
chức, nhân viên văn phòng làm việc trongmôi trường
máy lạnh, thời gian làm việc các ngày hành chính
trong tuần và thường giặt đồ vào cuối tuần nên số lần
giặt đồ 1 lần/tuần chiếm phần lớn hơn so với các đối
tượng còn lại. Đối với công nhânmôi trường làm việc
nhiệt độ cao, ngoài trời, một số người tiếp xúc nhiều
chất bẩn nên số lần giặt đồ trong tuần nhiều hơn. Cán
bộ nghỉ hưu tỉ lệ các cá nhân giặt đồ 1 lần/tuần chiếm
lớn nhất từ 75,2 –76,2%. Các đối tượng còn lại khoảng
2 – 3 lần/tuần chiếm phần lớn. Ở khu vực đô thị phần
lớn các hộ gia đình sử dụng máy giặt chiếm khoảng
67,85 – 68,74%, trong khi đó ở nông thôn tỷ lệ này
khoảng 58,65 – 62,18%. Vì lượng nước sử dụng cho
giặt máy có thể nhiều gấp 2 – 3 lần so với giặt tay với
bất kỳ lượng đồ như thế nào thì mức nước tiêu thụ
trong mỗi lần giặt là tương đương nhau. Tuy nhiên,
các đối tượng sử dụng máy giặt thường gom đồ đến
mức thích hợp rồi giặt, ít giặt lẻ tẻ chứng tỏ các cá
nhân có nhận thức tốt trong việc sử dụng tiết kiệm
nước.
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Thói quen rửa chén hàng ngày các hộ gia đình phần
lớn là rửa chung một lần sau môĩ bữa ăn tỉ lệ này
chiếm khoảng 65,5 – 92,5%, phần nhỏ còn lại thường
có thói quen rửa sau khi nấu ăn và sau môĩ bữa ăn đối
với người nội trợ và một số công nhân. Đối với các
thiết bị sử dụng trong gia đình, như nhà vệ sinh xả
đôi, vòi tắm hoa sen, máy lạnh tại các khu vực nghiên
cứu cho thấy các hộ gia đình ở khu vực đô thị sử dụng
đầy đủ hơn so vơi khu vực nông thôn. Việc sử dụng hệ
thống nhà vệ sinh xả đôi sử dụng theo một mức nước
quy định cho một lần xả, tiết kiệm hơn nhiều so với
hệ thống xả thông thường. Tương tự, tỉ lệ phần trăm
các hộ gia đình ở khu vực đô thị sử dụng vòi tắm hoa
sen chiếm phần lớn khoảng 86,14 – 88,32%, và ở khu
vực nông thôn khoảng 82,16 – 83,45%. Việc sử dụng
vòi tắm hoa sen giúp tiết kiệm được lượng nước hơn
so với bồn tắm và có thể điều chỉnh được lượng nước
sử dụng.
Các thiết bị làmmát gồmmáy lạnh và quạt máy là các
thiết bị tiêu thụ nước gián tiếp. Theo kết quả khảo sát
các hộ gia đình thường sử dụng song song cả 2 loại
máy lạnh và quạt máy, người dân ở khu vực đô thị
tỉ lệ sử dụng cả 2 loại chiếm khoảng 58,65 – 60,94%,
và khoảng 39,06 –41,35% hộ gia đình chỉ sử dụng
quạt, trong khí đó ở khu vực nông thôn khoảng 41,38
– 45,84% sử dụng cả máy lạnh và quạt máy, khoảng
54,16 – 58,62% chỉ sử dụng quạt. Việc sử dụng máy
lạnh tiêu thụ một lượng nước lớn hơn so với sử dụng
quạt máy thông thường.
Tỷ lệ lựa chọn sử dụng thực phẩm chưa qua chế biến
đạt đến 91,29 – 94,11% đối với người dân ở khu vực
nông thôn và khu vực đô thị khoảng 61,29 – 63,62%.
Ở khu vực đô thị do thời gian làm việc bận rộn và
có mức thu nhập bình quân đầu người cao cùng với
sự phát triển ở khu vực đô thị nên tỷ lệ người dân sử
dụng thực phẩm đã qua chế biến chiếm khoảng 36,38
– 38,71%, số thực phẩm qua chế biến đa phần là các
loại thực phẩm ăn liền mua từ siêu thị hoặc đã qua sơ
chế.
Các hộ gia đình ở khu vực khảo sát ít quan tâm đến
tận dụng nước cho các muc đích sử dụng khác nhau.
Hầu hết các hộ gia đình không tận dụng nước giặt đồ,
rửa chén để tưới cây hay rửa lối đi, rửa sân. Khi đặt
câu hỏi trực tiếp với các cá nhân về ý thức tiết kiệm
nước thì khoảng 62,5 –81,2% có ý thức tiết kiệm nước
và khoảng 18,8 – 37,5% chưa có ý thức tiết kiệm nước,
thường xảy ra ở các đối tượng là công nhân, sinh viên,
cán bộ công nhân viên chức, nhân viên văn phòng.
Công nhân là đối tượng có nhận thức kém về việc tiết
kiệm nước và ở khu vực nông thôn các hộ gia đình tự
khoan giếng để sử dụng thêm nên việc tiết kiệm nước
ở nơi đây còn hạn chế. Đối tượng là cán bộ công nhân
viên chức, nhân viên văn phòng có nhận thức tốt về

việc tiết kiệm nước tuy nhiên do điều kiện sống và
mức thu nhập cao hơn các đối tượng khác nên họ ít
quan tâmđến việc phải tiết kiệmnước, và có thói quen
sử dụng theo nhu cầu cá nhân. Các cá nhân, hộ gia
đình khảo sát được hầu hết là không có hồ bơi, ở khu
vực đô thị phần lớn các hộ gia đình không có vườn rau
chiếm khoảng 92,88 – 93,63%, ở khu vực nông thôn
do mật độ dân số thấp, diện tích nhà ở và đất vườn
rộng nên số hộ dân có vườn rau chiếm khoảng 16,7 –
22,15%.
Nhìn chung, đa số người dân chỉ quan tâm đến lượng
nước tiêu thụ trong các hoạt động tắm, giặt. Còn các
hoạt động như tưới cây, rửa sân nhà, lối đi ít được
quan tâm đến. Tùy thuộc điều kiện kinh tế, mức thu
nhập cá nhân, nhận thức và thói quen sử dụng nước
của từng đối tượng khác nhau có tổng dấu chân nước
cá nhân khác nhau, được biểu diễn như Hình 5.
Bằng phương pháp phân tích ANOVA – kiểm định
Turkey (với giá trị p 0,05) để kiểm tra sự khác biệt
về DCN giữa các đối tượng nghề nghiệp, kết quả cho
thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa cán bộ
hưu trí và tất cả các đối tượng còn lại và giữa công
nhân và tất cả các đối tượng còn lại. Có thể chia sự
khác nhau về DCN thành 3 đối tượng nghề nghiệp
gồm cao nhất là công nhân, thấp nhất là cán bộ hưu
trí, và trung bình là các nghề nghiệp còn lại.
Công nhân là đối tượng có DCN cá nhân cao nhất
(1774 m3/năm/người). Do nhận thức về tiết kiệm
nước của công nhân chưa cao và thường sử dụngnước
theo nhu cầu của cá nhân. Ngoài ra, do điều kiện kinh
tế, mức thu nhập của họ thấp nên việc trang bị các
thiết bị tiết kiệm nước còn hạn chế nên lượng nước
sử dụng hàng ngày chưa được kiểm soát. Môi trường
làm việc của công nhân lao động nặng thường ở ngoài
trời nên tiêu thụ nước cao hơn các đối tượng khác.
Sinh viên cũng có DCN cá nhân trung bình khoảng
1655 m3/năm/người). Mặc dù, sinh viên được giáo
dục đầy đủ kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sự quan
trọng của tài nguyên nước hay những hệ lụy mà họ
phải gánh chịu nếu nguồn nước bị khan hiếm, nhưng
sinh viên vẫn không coi trọng vấn đề này và sử dụng
nước một cách lãng phí.
Cán bộ công nhân viên chức, nhân viên văn
phòng có DCN cá nhân trung bỉnh khoảng 1647
m3/năm/người. Đây là đối tượng có nhận thức tốt về
việc tiêu thụ nước, tuy nhiên do điều kiện sinh sống,
mức thu nhập cá nhân tương đối cao nên họ thường
đánh giá thấp đếnmức tiêu thụ nước củamỗi cá nhân
và ít quan tâm đến hóa đơn tiền nước, chỉ sử dụng
theo nhu cầu của cá nhân, nhưng nhóm này trong gia
đình thường trang bị các thiết bị tiết kiệm nước như
vòi tắm hoa sen, nhà vệ sinh dạng xả đôi… nên DCN
của các đối tượng này ở mức trung bình.
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Hình 5: Đồ thị biểu diễn DCN cá nhân theo đối tượng nghề nghiệp phân theo giới tính các khu vực nghiên cứu
tại TP.HCM

Nội trợ là đối tượng sử dụng nguồn nước trực tiếp cho
sinh hoạt nhiều nhất so với những đối tượng còn lại,
nên việc kiểm soát hành vi tiêu thụ nước hằng ngày
là việc có thể và họ khắt khe trong việc đánh giá mức
tiêu thụ hằng tháng trong gia đình. Nhưng nhận thức
về lượng nước gián tiếp tiêu hao cho mỗi sản phẩm
tiêu thụ chỉ ở mức trung bình, vì không phải hầu hết
ai cũng có đầy đủ kiến thức về nguồn gốc sản phẩm
nên việc tiêu thụ nước của họ cũng có phần nhiều hơn
các đối tượng còn lại (1662 m3/năm/người).
Một số đối tượng khác như thợ may tại nhà, tài xế…
có DCN cá nhân khoảng 1638 m3/năm/người.
Cánbộhưu trí thườngđánh giá caomức tiêu thụnước
của họ nhiều hơn các đối tượng còn lại. Cán bộ nghỉ
hưu có DCN thấp nhất (1508 m3/năm/người), và có
nhận thức tốt và ý thức được việc tiết kiệm nước, họ
có lối sống lànhmạnh và sinh hoạt điều độ, khoa học.
Tổng DCN của mỗi cá nhân còn tùy thuộc vào giới
tính, tuy nhiên sự chênh lệch này tương đối ít. Do
nam giới ít quan tâm đến hành vi tiêu thụ nước và
thường sử dụng nước theo nhu cầu của cá nhân. Nam
giới thường sử dụng nhiều chất kích thích như chè, cà
phê, bia đã đóng góp một lượng lớn trong tổng DCN
cá nhân. Đối với nữ giới tuy có ý thức và quan tâm
đến mức tiêu thụ nước cao hơn nam giới nhưng nhu
cầu sử dụng nước của họ nhiều hơn nam giới đã làm
cho tổng DCN cá nhân của nữ giới cao và DCN của
nam và nữ có sự chênh lệch rất ít.
Phần lớn dân số có quan niệm sai lầm về tiêu thụ
nước, dẫn đến lãng phí nước trong các hộ gia đình. Cá
nhân thường đánh giá thấp mức tiêu thụ nước ngoài
trời. Đây là lượng nước rất lớn bị sử dụng lãng phí
trong tiêu thụ nước của mỗi hộ gia đình. Do đó đảm

bảo rằng người tiêu dùng được thông tin đầy đủ về
lượng nước tiêu thụ thực tế, đặc biệt đối với các nhóm
có thu nhập cao và được giáo dục tốt, là điều quan
trọng trong thay đổi thái độ và hành vi của nhóm này
đối với việc sử dụng tài nguyên nước bền vững.

KẾT LUẬN
Tính trung bình DCN cá nhân tại TP.HCM là 1642
m3/năm/người. Trong tổng số DCN tiêu thụ của
cá nhân tại TP.HCM thì DCN trong tiêu thụ các
sản phẩm nông nghiệp chiếm phần lớn và quyết
định dấu chân nước cá nhân. Dấu chân nước
của các cá nhân ở khu vực nông thôn (huyện
Nhà Bè: 1681 m3/năm/người, huyện Bình Chánh:
1744 m3/năm/người) cao hơn so với ở khu vực đô
thị (quận 3: 1556 m3/năm/người, quận 10: 1587
m3/năm/người) do số lượng và hình thức tiêu dùng
của mỗi cá nhân, ngoài ra còn do thói quen ăn uống,
sinh hoạt hàng ngày của các cá nhân và điều kiện kinh
tế, xã hội ở từng khu vực khác nhau.
Nhận thức và hành vi tiêu thụ nước của mỗi cá nhân
ảnh hưởng đáng kể đến tổng DCN của cá nhân.
Nghiên cứu cho thấy các cá nhân có nhận thức cao
không phải lúc nào cũng thể hiện hành vi tích cực
và ngược lại. Công nhân là đối tượng có dấu chân
nước cá nhân cao nhất (1774 m3/năm/người). Cán
bộ hưu trí thường đánh giá cao mức tiêu thụ nước
của họ nhiều hơn so với các đối tượng còn lại và có
dấu chân nước thấp nhất (1508 m3/năm/người). Họ
có nhận thức tốt và ý thức được việc tiết kiệm nước.

LỜI CẢMƠN
Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của
cơ quan chính quyền khu vực và sự hợp tác của người
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dân sinh sống trên địa bàn quận 3, quận 10, huyện
Nhà Bè và huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí
Minh đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành cuộc
khảo sát.
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Tp. HCM: thành phố Hồ Chí Minh
DCN: Dấu chân nước
CBCVC–NVVP: Cán bộ công viên chức –Nhân viên
văn phòng
CBNH: Cán bộ nghỉ hưu
SPNN: Sản phẩm nông nghiệp
SPCN: Sản phẩm công nghiệp
SH: Sinh hoạt
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ABSTRACT
The research conducted a survey of the water consumption in Ho Chi Minh City through the con-
sumption of products from agriculture, industry and domestic. The research identified greenwater,
blue water and grey water footprints in consuming products. Then personal water footprints were
calculated and evaluated. The results showed that the average personal water footprint in district
3 was 1556m3/year (77.15% for agriculture, 15.59% for industry and 7.26% for domestic), district 10
was 1587 m3/year (77.58% for agriculture, 15.17% for industry and 7.25% domestic), Nha Be district
is 1681m3/year (80.48% for agriculture, 12.97% for industry and 6.55% for domestic) andBinhChanh
district was 1744 m3/year (81.57% for agriculture, 11.88% for industry and 6.55% for domestic). In
the individual components of the water footprint, water footprints in consuming agricultural prod-
ucts accounted for themajor percentage and determined the personal water footprint. The results
showed that the individual water footprints in countryside areas were higher than those in urban
areas. Depending on the amount and forms of each individual's consumption, their eating habit
and daily activities, and the sexes, the personal water footprints were different. The perception and
behavior of individuals' water consumption also significantly influenced the overall personal water
footprints.
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